
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Phạm Đức Hiển Hiển 096****418 Ck vina

2 Phạm Đức Hoàng Hoàng 034****977 Bảo lưu

3 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Mai 078****304

4 Nguyễn Tuấn Minh Minh 094****193

5 Phí Minh Hải Hải 090****988

6 Bùi Quốc Việt Việt 096****873

7 Lê Khánh Đạt Đạt 035****923

8 Phạm Anh Vũ Vũ

9 Dương Thu Hiền Hiền KBSV

10 Dương Thu Hiền Hiền KBSV

11 Dương Thu Hiền Hiền KBSV

12 Dương Thu Hiền Hiền 083****568 KBSV

13 Trịnh Ngọc Hà Hà 098****210

14 Mã Đức Thắng Thắng 097****064

15 Trần Thị Hằng Hằng 037****203

16 Đinh Tuấn Dương Dương

17 Nguyễn Văn Chiến Chiến 038****037

18 Lưu Thái Bình Bình 035****006

19 Hoàng Văn Quyết Quyết 090****802

20 Đào Đức Anh Anh 086****629

21 Đoàn Thị Ngọc Anh Anh 091****526

22 Trần Thị Thủy Thủy 090****080

23 Đinh Thị Huyền Trang Trang 033****285

24 Khuất Thúy Dương Dương 033****689

25 Vũ Mạnh Hà Hà 088****413

26 Nguyễn Như Khanh Khanh

27 Đào Minh Quang Quang 037****398 VIETCAP

28 Nguyễn Hà Trang Trang 086****901

29 Nguyễn Bạch Dương Dương 036****469

30 Ma Thị Pang Pang 086****401

31 Nguyễn Thị Cẩm Anh Anh 033****622

32 Nguyễn Minh Tú Tú 098****567

33 Ngô Bảo Trung Trung 091****041
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34 Lê Đình Minh Minh 096****058

35 Hoàng Thị Hải Yến Yến 081****091

36 Vũ Thành Chương Chương 094****329

37 Đỗ Thị Mai Mai 085****871

38 Trịnh Minh Thu Thu 038****119 Asean

39 Phạm Văn Duy Duy 039****717

40 Nguyễn Thị Nhàn Nhàn 082****939

41 Phạm Minh Thu Thu 091****926

42 Hoàng Thị Bảo Ngọc Ngọc 096****104

43 Trần Duy Đạt Đạt 097****522 ABF

44 Vũ Tuấn Minh Minh 034****625

45 Vũ Thị Liên Liên 098****666

46 Cao Xuân Thắng Thắng 036****176

47 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 038****714

48 Nguyễn Diệu Linh Linh 098****969

49 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 086****238

50 Trịnh Phương Thảo Thảo 097****522

51 Vũ Tuấn Minh Minh 038****412

52 Nguyễn Trần Ngọc Huyền Huyền

53 Nguyễn Lê Thanh Thanh

54 Trần Trí Dũng Dũng 032****903

55 Đinh Thanh Dương Dương 096****396

56 Nghiêm Phương Thảo Thảo 096****069

57 Nguyễn Ngọc Đạt Đạt 090****768

58 Vũ Thị Hải Thương Thương 098****021

59 Tuấn Long Long

60 CK thủ đô

61 Bùi Thanh Dung Dung 034****363
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